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	BỘ TÀI CHÍNH
CỤC THỐNG KÊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: 1402/QĐ-CTK
	Hà Nội, ngày 31 tháng  12 năm 2025




QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện 
[bookmark: _Hlk207032478]Phương án Điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam

CỤC TRƯỞNG CỤC THỐNG KÊ

Căn cứ Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê;
Căn cứ Quyết định số 2288/QĐ-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 384/QĐ-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thống kê; 
Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-CTK ngày 10 tháng 7 năm 2025 của Cục trưởng Cục Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam;
	Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Điều tra thống kê.
QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch và hướng dẫn thực hiện Phương án Điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 2. Trưởng ban Ban Điều tra thống kê, Trưởng ban Ban Thống kê Dịch vụ và Giá, Giám đốc Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê, Trưởng ban Ban Kế hoạch tài chính, Trưởng ban Ban Kiểm tra, Chánh Văn phòng Cục, Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ trưởng Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Bích Ngọc (để báo cáo);
- Lãnh đạo Cục Thống kê;
- Lưu: VT, ĐTTK (5).
	CỤC TRƯỞNG

(Đã ký)



Nguyễn Thị Hương
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	BỘ TÀI CHÍNH
CỤC THỐNG KÊ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN
ĐIỀU TRA CHI TIÊU CỦA KHÁCH DU LỊCH, 
KHÁCH QUỐC TẾ ĐẾN VIỆT NAM 
(Kèm theo Quyết định số 1402 /QĐ-CTK ngày  31 tháng 12 năm 2025
của Cục trưởng Cục Thống kê)
I. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN[footnoteRef:2] [2:  Các chữ viết tắt trong bảng: ĐTTK: Ban Điều tra thống kê; DVG: Ban Thống kê Dịch vụ và Giá; TTXL: Trung tâm xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê; KHTC: Ban Kế hoạch tài chính; VPC: Văn phòng Cục; TKT: Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; TKCS: Thống kê cơ sở.] 

	STT
	Nội dung công việc
	Thời gian
thực hiện
	Đơn vị 
chủ trì
	Đơn vị 
phối hợp

	1
	Thiết kế và hoàn thiện 
phiếu điều tra
	Tháng 6-
8/2025
	ĐTTK
	DVG, 
Đơn vị liên quan

	2
	Xây dựng quy trình chọn mẫu
	Tháng 7-12/2025
	ĐTTK
	DVG, 
Đơn vị liên quan

	3
	Xây dựng các loại tài liệu
	Tháng 7-12/2025
	ĐTTK
	DVG, 
Đơn vị liên quan

	4
	Xây dựng mẫu biểu tổng hợp 
kết quả điều tra và hướng dẫn 
cách tính
	Tháng 01-3/2026
	DVG
	ĐTTK

	5
	Xây dựng yêu cầu các phần mềm thu thập, xử lý và tổng hợp kết quả điều tra
	Trước tháng 6 năm điều tra
	 ĐTTK
	DVG,
TTXL

	6
	Xây dựng/cập nhật các phần mềm điều tra (bao gồm kiểm thử và hoàn thiện phần mềm)
	Trước tháng 9 năm điều tra 
	TTXL
	ĐTTK, DVG

	7
	In tài liệu (nếu có)
	Trước tháng 9 năm điều tra
	ĐTTK, TKT
	Đơn vị liên quan

	8
	Rà soát, cập nhật danh sách 
đơn vị điều tra
	Trước tháng 9 năm điều tra 
	TKT
	ĐTTK

	9
	Chọn đơn vị điều tra
	Tháng 9 
năm điều tra
	ĐTTK
	TKT

	10
	Tập huấn cấp trung ương 
(nếu có)
	Tháng 8-9 
năm điều tra
	ĐTTK
	DVG, TKT,
VPC, Đơn vị
liên quan

	11
	Tập huấn cấp tỉnh (nếu có)
	Tháng 8-9 
năm điều tra
	TKT
	TKCS

	12
	Thu thập thông tin tại địa bàn
	Tháng 10-12
năm điều tra
	TKT
	ĐTTK, 
Đơn vị liên quan

	13
	Giám sát
	Tháng 10-12
năm điều tra
	ĐTTK, TKT
	DVG, 
Đơn vị liên quan

	14
	Kiểm tra, nghiệm thu 
dữ liệu cấp tỉnh
	Tháng 10 năm điều tra - tháng 01 năm sau
	TKT
	ĐTTK, DVG 

	15
	Kiểm tra, nghiệm thu 
dữ liệu cấp trung ương
	Tháng 10 năm điều tra - tháng 02 năm sau
	ĐTTK
	DVG, TKT
Đơn vị liên quan

	16
	Tổng hợp kết quả điều tra 
	Tháng 3-4
năm sau
	DVG
	ĐTTK, TTXL

	17
	Kiểm tra biểu tổng hợp kết quả đầu ra 
	Tháng 3-5
năm sau
	DVG
	ĐTTK, TTXL, TKT

	18
	Biên soạn báo cáo kết quả 
chủ yếu của cuộc điều tra
	Tháng 4-6
năm sau
	DVG
	Đơn vị liên quan

	19
	Tổ chức in, xuất bản và phát hành báo cáo kết quả điều tra
	Tháng 7-8
năm sau
	VPC
	DVG, KHTC, Đơn vị liên quan


[bookmark: _Hlk57996825]II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 	
1. Ban Điều tra thống kê (Ban ĐTTK): Chủ trì xây dựng phiếu điều tra; thiết kế, chọn mẫu điều tra; biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; tổ chức tập huấn cấp trung ương (nếu có); hướng dẫn rà soát, cập nhật đơn vị điều tra; giám sát; kiểm tra, nghiệm thu, xử lý, làm sạch; tổng hợp kết quả phục vụ kiểm tra, làm sạch dữ liệu và duyệt dữ liệu điều tra.
2. Ban Thống kê Dịch vụ và Giá (Ban DVG): Chủ trì xây dựng mẫu biểu tổng hợp kết quả đầu ra, kiểm tra hệ biểu tổng hợp kết quả đầu ra; tổng hợp, phân tích và chuẩn bị công bố kết quả điều tra. Phối hợp với Ban ĐTTK và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng phiếu điều tra; xây dựng các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ; xây dựng yêu cầu và kiểm thử các phần mềm; tổ chức tập huấn cấp trung ương (nếu có); kiểm tra, giám sát; nghiệm thu, làm sạch và hoàn thiện cơ sở dữ liệu; ...
3. Trung tâm Xử lý và Tích hợp dữ liệu thống kê: Chủ trì xây dựng/cập nhật các chương trình phần mềm điều tra, phần mềm tổng hợp kết quả điều tra, phần mềm giám sát trực tuyến; hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình điều tra, làm sạch và xử lý số liệu; phối hợp với Ban ĐTTK xây dựng các tài liệu hướng dẫn sử dụng các chương trình phần mềm.
4. Ban Kế hoạch tài chính: Chủ trì và phối hợp với Ban ĐTTK, Ban DVG và các đơn vị liên quan dự trù kinh phí; phân bổ kinh phí; hướng dẫn các đơn vị quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được giao theo đúng chế độ hiện hành và duyệt báo cáo quyết toán của các đơn vị.
5. Văn phòng Cục: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền. Phối hợp với Ban ĐTTK và các đơn vị liên quan tổ chức hội nghị tập huấn cấp trung ương, thực hiện công tác giám sát, biên soạn, phát hành báo cáo kết quả điều tra.
6. Ban Kiểm tra: Chủ trì tổ chức thực hiện công tác kiểm tra cuộc điều tra theo kế hoạch được phê duyệt.
7. Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 
Tổ chức, chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra tại các địa bàn điều tra đã được chọn từ bước rà soát, cập nhật danh sách đơn vị điều tra; tuyển chọn, tập huấn cho điều tra viên và giám sát viên; điều tra thực địa; giám sát, kiểm tra việc tập huấn và thu thập thông tin tại địa bàn; nghiệm thu dữ liệu điều tra…
Trưởng Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (viết gọn là Thống kê tỉnh, thành phố) chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thống kê về chất lượng thông tin điều tra và quản lý, sử dụng kinh phí điều tra.
Để tạo sự ủng hộ của các cấp, các ngành và người dân đối với cuộc điều tra, Thống kê tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên tranh thủ sự chỉ đạo và tạo điều kiện của Ủy ban nhân dân các cấp, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của cuộc điều tra, quyền và nghĩa vụ của đối tượng điều tra tại các địa bàn điều tra.
III. THIẾT KẾ VÀ CHỌN MẪU ĐIỀU TRA
1. Thiết kế mẫu
1.1. Đối với khách du lịch nội địa 
- Bước 1: Xác định số lượng mẫu
Mẫu đối với khách du lịch nội địa được xác định từ toàn bộ các hộ dân cư (hộ) có thành viên đi du lịch (trong và ngoài nước) của Điều tra Lao động và Việc làm quý IV (tháng 10, 11 và 12) của năm điều tra với tổng số 61.560 hộ tại 5.130 địa bàn (mỗi địa bàn điều tra 12 hộ, mỗi tháng điều tra 20.520 hộ, 1710 địa bàn). 
- Bước 2: Xác định đối tượng điều tra
Thành viên từ 15 tuổi trở lên của các hộ được chọn trong Điều tra Lao động và Việc làm quý IV sẽ được hỏi Phiếu 01/DL-HO để xác định đối tượng điều tra cho cuộc điều tra này. 
Những người được xác định là có đi du lịch trong nước sẽ được lựa chọn để hỏi Phiếu thu thập thông tin về khách du lịch nội địa (Phiếu 02/DL-NĐ). Những người được xác định là có đi du lịch nước ngoài sẽ được lựa chọn để hỏi Phiếu thu thập thông tin về khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài (Phiếu 03/DL-NN).
1.2. Đối với khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài
- Bước 1: Xác định số lượng mẫu
Mẫu của khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài theo từng tỉnh, thành phố được xác định từ 02 nguồn:
(i) Từ toàn bộ các hộ dân cư (hộ) có thành viên đi du lịch nước ngoài của Điều tra Lao động việc làm quý IV (tháng 10, 11 và 12) năm điều tra. Những người được xác định là có đi du lịch nước ngoài sẽ được lựa chọn để hỏi Phiếu thu thập thông tin về khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài (Phiếu 03/DL-NN).
(ii) Từ danh sách những người Việt Nam đã xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam do Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cung cấp. Số lượng mẫu của từng tỉnh, thành phố được Cục Thống kê phân bổ tại Phụ lục I.
- Bước 2: Chọn mẫu đối với người Việt Nam đã xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam
Cục Thống kê (Ban ĐTTK) thực hiện chọn mẫu trên phần mềm theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. Danh sách người được chọn mẫu điều tra sẽ tự động hiển thị trên phần mềm CAPI để phục vụ thu thập thông tin. 
Trường hợp mất mẫu (do không liên lạc được hoặc người được chọn mẫu đã chuyển khỏi địa phương, …) hoặc người được chọn mẫu trùng với thành viên của hộ đã được thu thập thông phiếu Phiếu 03/DL-NN tại Mục i Bước 1, điều tra viên thực hiện thay mẫu tại chức năng “Thay thế mẫu” trên CAPI. Trường hợp không còn mẫu để thay thế, thực hiện thu thập thông tin theo khối lượng thực tế.
1.3. Đối với khách quốc tế đến Việt Nam nghỉ tại cơ sở lưu trú
Công tác chọn mẫu đối với khách quốc tế đến Việt Nam nghỉ tại các cơ sở lưu trú, được thực hiện theo các bước sau:
- Bước 1: Xác định số lượng mẫu cho tỉnh, thành phố
Cục Thống kê (Ban ĐTTK) xác định số lượng phiếu điều tra tại mỗi tỉnh, thành phố dựa vào kết quả điều tra doanh nghiệp và điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hằng năm đối với các chỉ tiêu về: doanh thu dịch vụ lưu trú, doanh thu dịch vụ lữ hành và số lượt khách quốc tế. Số lượng phiếu điều tra (phiếu 04/DL-QT) của từng tỉnh, thành phố được quy định tại Phụ lục II.
- Bước 2: Chọn cơ sở lưu trú 
+ Dựa trên danh sách cơ sở lưu trú đã thực hiện các năm trước, kết quả điều tra doanh nghiệp và điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể hằng năm, Thống kê tỉnh, thành phố thực hiện rà soát và cập nhật danh sách cơ sở lưu trú sau rà soát lên Trang web của cuộc điều tra để phục vụ chọn mẫu cơ sở điều tra. 
+ Trên cơ sở danh sách cơ sở lưu trú đã được rà soát; tại mỗi tỉnh, thành phố thực hiện chọn 40% (riêng Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chọn 30%) số cơ sở lưu trú đang hoạt động trên địa bàn (theo từng loại cơ sở) để thực hiện gửi phiếu thu thập thông tin. Công tác chọn mẫu cơ sở lưu trú do Cục Thống kê (Ban ĐTTK) thực hiện tự động trên phần mềm theo phương pháp ngẫu nhiên hệ thống. 
 - Bước 3: Chọn khách du lịch để thu thập thông tin.
 Trên cơ sở số lượng khách theo loại hình cơ sở lưu trú và quốc tịch được phân bổ cho mỗi tỉnh, thành phố. Thống kê tỉnh, thành phố thực hiện thu thập thông tin từ người khách đầu tiên cho đến khi đảm bảo đủ số lượng khách được phân bổ. Số lượng khách được phỏng vấn không quá 1/3 số lượt khách lưu trú tại cơ sở trong tháng tiến hành điều tra và không quá 03 khách/đoàn đối với trường hợp khách đi theo đoàn.
Căn cứ thói quen lưu trú của khách quốc tế đến địa phương theo loại cơ sở lưu trú, Thống kê tỉnh, thành phố chủ động phân bổ số lượng phiếu cho các loại cơ sở lưu trú phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương theo số lượng phiếu và loại ngôn ngữ quy định tại Phụ lục II.
		IV. PHƯƠNG PHÁP TÍNH
Phương pháp tính được áp dụng theo phương pháp bình quân mẫu đối với từng loại khách du lịch theo công thức sau:
[bookmark: _GoBack]
Trong đó:

: Chi tiêu bình quân của phân tổ j. Trong đó, phân tổ j là các loại khách như: Khách du lịch nội địa, khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài, khách quốc tế đến Việt Nam;

: Chi tiêu của khách du lịch thứ i thuộc phân tổ j;

: Số lượng khách du lịch phân tổ j.
Cụ thể như sau:
· Công thức tính chỉ tiêu Số ngày ở lại bình quân 1 lượt khách: 

							              Tổng số ngày khách ở lại
			 Số ngày ở lại bình quân 1 lượt khách =
            Tổng số khách 
· Công thức tính chỉ tiêu Chi tiêu bình quân 1 lượt khách:

                Tổng số tiền chi tiêu của khách
	          Chi tiêu bình quân 1 lượt khách   =        	
                   Tổng số khách 

· Công thức tính chỉ tiêu Chi tiêu bình quân 1 ngày khách:

   Chi tiêu bình quân 1 lượt khách
	          Chi tiêu bình quân 1 ngày khách   = 
          Số ngày ở lại bình quân 1 lượt khách

Lưu ý: Đối với các công thức tính chi tiêu bình quân không tính trẻ em dưới 3 tuổi.
V. PHIẾU ĐIỀU TRA
Điều tra chi tiêu của khách du lịch, khách quốc tế đến Việt Nam áp dụng các loại phiếu điều tra sau:
1. Phiếu 01/DL-HO: Phiếu xác định thành viên hộ đi du lịch tại các hộ dân cư;
2. Phiếu 02/DL-NĐ: Phiếu thu thập thông tin về khách du lịch nội địa tại các hộ dân cư;
3. Phiếu 03/DL-NN: Phiếu thu thập thông tin về khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài tại các hộ dân cư;
4. Phiếu 03/DL-NN: Phiếu thu thập thông tin về khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài (Thu thập thông tin từ danh sách người Việt Nam đã xuất cảnh ra khỏi lãnh thổ Việt Nam);
5. Phiếu 04/DL-QT: Phiếu thu thập thông tin đối với khách quốc tế đến Việt Nam tại cơ sở lưu trú. Phiếu này được dịch ra các ngôn ngữ chủ yếu gồm: Tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật Bản, tiếng Hàn Quốc). 
Mẫu phiếu quy định tại Phụ lục III.
VI. BIỂU ĐẦU RA
Mẫu biểu đầu ra được quy định tại Phụ lục IV.
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